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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-UBND       Nam Đông Hưng, ngày      tháng 12 năm 2025

KẾ HOẠCH
Phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn

 xã Nam Đông Hưng giai đoạn 2025-2030

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 02/12/2025 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Hưng Yên về việc phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2025-2030; Uỷ ban nhân dân xã Nam Đông Hưng ban hành Kế hoạch phòng, 
chống bệnh Lao trên địa bàn xã giai đoạn 2025-2030, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Góp phần thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh Lao tại Việt Nam vào năm 

2030, giảm tỷ lệ mắc, tử vong và hạn chế sự lây lan của bệnh trong cộng đồng 
trên địa bàn xã.

- Đảm bảo mọi người dân trên địa bàn xã có nguy cơ bị bệnh Lao đều 
được chẩn đoán sớm, điều trị phù hợp và không phải chịu chi phí thảm họa do 
mắc bệnh và điều trị bệnh Lao.

- Nâng cao năng lực của Trạm Y tế xã trong phát hiện, quản lý và hỗ trợ 
điều trị bệnh Lao, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân 
trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền xã, các đoàn 

thể đối với công tác phòng, chống bệnh Lao.
- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị xã và cộng đồng dân cư tham gia 

tích cực, thường xuyên, có trách nhiệm.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, có hiệu quả; không 

phô trương, hình thức, lãng phí. Các giải pháp thực hiện đảm bảo phù hợp với 
đặc điểm, quy mô dân số và tình hình kinh tế - xã hội của xã.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Giảm tỷ lệ mắc, tái phát, kháng thuốc và giảm tỷ lệ tử vong do lao, tiến 

tới chấm dứt bệnh Lao trên địa bàn xã, góp phần thực hiện thành công Chiến 
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lược quốc gia phòng, chống bệnh Lao đến năm 2030.
- Không để xảy ra ca tử vong do bệnh Lao trên địa bàn xã trong giai đoạn 

2025-2030.
2. Mục tiêu cụ thể
- Phát hiện 100% người nghi ngờ mắc bệnh Lao trên địa bàn xã, chuyển 

gửi kịp thời đến cơ sở y tế có thẩm quyền để khám, chẩn đoán.
- Đảm bảo 100% bệnh nhân Lao trên địa bàn xã được quản lý điều trị theo 

phác đồ chuẩn của Chương trình chống Lao Quốc gia và điều trị có kiểm soát 
trực tiếp (DOTS).

- Duy trì tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 85% số bệnh nhân Lao đang 
điều trị.

- Tỷ lệ bỏ trị dưới 5%.
- 100% dân cư xã được tuyên truyền, tiếp cận thông tin về phòng, chống 

bệnh Lao qua các hình thức khác nhau.
- 100% cán bộ y tế của các Trạm Y tế trên địa bàn xã được tập huấn, cập 

nhật kiến thức về phòng, chống bệnh Lao.
- 100% thôn có cộng tác viên y tế nắm được kiến thức cơ bản về phòng, 

chống bệnh Lao.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, 

chống bệnh Lao
a) Nội dung tuyên truyền
- Phổ biến pháp luật, chính sách của Nhà nước về phòng, chống bệnh Lao; 

trách nhiệm của chính quyền, cơ quan, đoàn thể và mọi người dân trong phòng, 
chống bệnh Lao.

- Tuyên truyền kiến thức về bệnh Lao: Nguyên nhân, triệu chứng, đường 
lây truyền, cách phòng tránh, tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị 
đúng cách.

- Tuyên truyền về chính sách khám, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân 
Lao; chế độ hỗ trợ trong quá trình điều trị.

- Tuyên truyền xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với bệnh nhân Lao; khuyến 
khích người dân chủ động khám sức khỏe khi có triệu chứng nghi ngờ.

b) Hình thức tuyên truyền
- Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại các thôn (tối thiểu 02 

lần/năm).
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- Phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa xã (định kỳ 02 lần/tháng và các 
dịp đặc biệt).

- Niêm yết, phát hành tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, áp phích, pano) tại trụ 
sở Ủy ban nhân dân xã, các Trạm Y tế, khu vực công cộng, các thôn.

- Tuyên truyền qua mạng xã hội: Zalo, Facebook của xã.
- Lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động văn hóa, thể thao, các buổi 

họp dân, sinh hoạt cộng đồng.
- Phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho học 

sinh, phụ huynh (tối thiểu 01 lần/năm học).
c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong suốt giai đoạn 2025-2030, tăng 

cường vào Ngày Phòng chống Lao thế giới (24/3 hàng năm) và các dịp lễ, Tết.
2. Công tác phát hiện bệnh nhân Lao
a) Phát hiện thụ động
- Các Trạm Y tế trên địa bàn xã thực hiện khám sàng lọc cho người dân 

đến khám bệnh có biểu hiện ho kéo dài trên 2 tuần, sốt nhẹ, gầy sút cân, đổ mồ 
hôi đêm.

- Hướng dẫn người nghi ngờ mắc bệnh Lao đến các cơ sở y tế có thẩm 
quyền để làm xét nghiệm, chụp X-quang phổi, xét nghiệm GeneXpert.

- Cán bộ y tế của các Trạm Y tế phối hợp với cộng tác viên y tế các 
thôn theo dõi, phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ trong cộng đồng.

b) Phát hiện chủ động
- Tổ chức khám sàng lọc định kỳ cho các đối tượng nguy cơ cao: 
+ Người có tiền sử mắc bệnh Lao.
+ Người tiếp xúc gần với bệnh nhân Lao.
+ Người cao tuổi (trên 65 tuổi).
+ Người có bệnh lý mạn tính (đái tháo đường, suy thận, HIV/AIDS,...).
+ Người nghiện rượu, thuốc lá.
+ Người lao động trong môi trường đông người, kém vệ sinh.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ, lồng ghép sàng lọc bệnh Lao.
- Tổ chức ít nhất 01 đợt khám sàng lọc chủ động trong cộng đồng/năm (có 

thể lồng ghép với các chương trình y tế khác).
c) Quy trình phát hiện và chuyển gửi
- Khi phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh Lao, cán bộ y tế ghi nhận thông 

tin, tư vấn và hướng dẫn người bệnh đến Bệnh viện Phổi Hưng Yên hoặc Bệnh 
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viện Phổi Thái Bình để khám, chẩn đoán.
- Lập phiếu chuyển gửi đầy đủ thông tin, theo dõi kết quả chẩn đoán.
- Phối hợp với gia đình, thôn đôn đốc người bệnh đi khám đúng hẹn.
3. Công tác quản lý, điều trị bệnh nhân Lao
a) Quản lý hồ sơ bệnh nhân
- Các Trạm Y tế trên địa bàn xã lập hồ sơ quản lý cho từng bệnh nhân Lao 

đang điều trị trên địa bàn, bao gồm: thông tin cá nhân, kết quả chẩn đoán, phác 
đồ điều trị, lịch uống thuốc, kết quả theo dõi điều trị.

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin vào sổ sách, phần mềm quản lý (nếu có).
b) Thực hiện điều trị có kiểm soát trực tiếp (DOTS)
- Cán bộ y tế của các Trạm Y tế hoặc cộng tác viên y tế thôn trực tiếp 

giám sát người bệnh uống thuốc hàng ngày theo đúng phác đồ.
- Ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi điều trị.
- Đối với những trường hợp khó khăn (xa Trạm Y tế, gia đình không có 

điều kiện đưa người bệnh đến Trạm Y tế), phối hợp với gia đình, thôn để cộng 
tác viên y tế hoặc cán bộ y tế đến tận nhà giám sát uống thuốc.

c) Theo dõi, đánh giá quá trình điều trị
- Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe, các biến chứng, tác dụng 

phụ của thuốc.
- Phối hợp với cơ sở điều trị cấp trên để người bệnh được tái khám, xét 

nghiệm định kỳ theo đúng lịch hẹn.
- Ghi nhận, báo cáo kịp thời các trường hợp gián đoạn điều trị, bỏ trị để có 

biện pháp can thiệp.
d) Hỗ trợ người bệnh
- Tư vấn, động viên tinh thần cho người bệnh và gia đình.
- Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
- Kết nối với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước (nếu có).
- Vận động cộng đồng, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn.
e) Quản lý người tiếp xúc
- Rà soát, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Lao.
- Tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh.
- Theo dõi sức khỏe, tổ chức khám sàng lọc định kỳ cho những người 

tiếp xúc.
4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ
a) Đào tạo, tập huấn
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- 100% cán bộ y tế của Trạm Y tế trên địa bàn xã tham gia đầy đủ các lớp 
tập huấn, cập nhật kiến thức về phòng, chống bệnh Lao do cấp trên tổ chức.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cộng tác viên y tế các thôn về kiến 
thức cơ bản phòng, chống bệnh Lao, kỹ năng phát hiện người nghi ngờ, kỹ năng 
truyền thông (tối thiểu 01 lần/năm).

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức xã về kiến thức phòng, chống 
bệnh Lao để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong chỉ đạo, điều hành.

b) Trao đổi kinh nghiệm
- Tổ chức các buổi họp rút kinh nghiệm định kỳ giữa Trạm Y tế, cộng tác 

viên y tế, trưởng thôn về công tác phòng, chống bệnh Lao (tối thiểu 02 lần/năm).
- Học tập kinh nghiệm từ các địa phương khác (nếu có điều kiện).
5. Phối hợp liên ngành
a) Phối hợp với các cơ quan chức năng
- Phối hợp với Công an xã trong công tác quản lý dân cư, nắm bắt tình 

hình, phát hiện các trường hợp nghi ngờ.
- Phối hợp với các trường học trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, 

giáo dục học sinh; phát hiện sớm học sinh có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.
- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã trong các hoạt động khám sức 

khỏe, tuyên truyền cho thanh niên lên đường nhập ngũ và dân quân tự vệ.
b) Phối hợp với các tổ chức đoàn thể
- Hội Liên hiệp Phụ nữ xã: Tuyên truyền phòng, chống bệnh Lao đến các 

hội viên, gia đình; vận động hội viên tham gia chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân Lao.
- Hội Nông dân xã: Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện 

tốt công tác phòng, chống bệnh Lao; chú ý đến những người lao động nặng 
nhọc, có nguy cơ cao.

- Hội Cựu chiến binh xã: Vận động hội viên gương mẫu thực hiện; tham 
gia tuyên truyền, vận động cộng đồng.

- Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ xã: Tổ chức các hoạt động tình 
nguyện hỗ trợ bệnh nhân Lao; tuyên truyền trong thanh niên.

c) Phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức xã hội
- Vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ kinh phí, hiện vật cho 

bệnh nhân Lao có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, động viên bệnh nhân Lao 

đang điều trị.
6. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo
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a) Kiểm tra, giám sát
- Xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao năng lực giám sát và đánh giá hiệu 

quả công tác phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn thông qua các chương trình 
đào tạo, tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

- Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
phòng, chống bệnh Lao hàng tháng, hàng quý tại các cơ sở y tế. Thực hiện giám 
sát lồng ghép hoạt động giữa lao thường với lao kháng thuốc, lao trẻ em và hoạt 
động lao tiềm ẩn, kết hợp với việc đào tạo tại chỗ cầm tay chỉ việc. Phản hồi kết 
quả giám sát với đơn vị được giám sát, lần sau giám sát chú trọng các vấn đề lần 
trước đã được khuyến cáo đánh giá kết quả và có các hình thức khi các vấn đề 
lần trước không được cải thiện.

- Tổ chức hội thảo về nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho cán bộ 
chống lao trên địa bàn. Phải cập nhật ca bệnh đều đặn, thường xuyên kịp thời.

- Nội dung giám sát: Việc triển khai thực hiện kế hoạch, công tác tuyên 
truyền, công tác phát hiện, quản lý điều trị bệnh nhân, công tác báo cáo số liệu.

b) Báo cáo
- Các Trạm Y tế trên địa bàn xã báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 

năm về tình hình phòng, chống bệnh Lao về Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan y tế 
cấp trên theo quy định.

- Nội dung báo cáo: Số người nghi ngờ đã phát hiện và chuyển gửi; số 
bệnh nhân đang điều trị; kết quả điều trị; số bệnh nhân điều trị thành công, đang 
điều trị, bỏ trị, tử vong; các hoạt động tuyên truyền đã thực hiện; khó khăn, 
vướng mắc; kiến nghị, đề xuất.

- Uỷ ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định.
c) Đánh giá
- Hàng năm, Uỷ ban nhân dân xã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế 

hoạch phòng, chống bệnh Lao.
- Cuối giai đoạn 2025-2030, tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả 

thực hiện kế hoạch, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân 
có thành tích.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí
Sử dụng từ nguồn ngân sách xã theo khả năng cân đối; nguồn hỗ trợ của 

ngành Y tế; nguồn xã hội hóa (nếu có).
2. Quản lý, sử dụng kinh phí
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Kinh phí được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân 
sách nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm Y tế xã
- Chủ trì thực hiện toàn bộ các nội dung chuyên môn của công tác phòng, 

chống bệnh Lao trên địa bàn xã; tổ chức tầm soát, sàng lọc, phát hiện sớm các 
trường hợp nghi mắc.

- Triển khai giám sát, quản lý điều trị bệnh nhân Lao theo đúng phác đồ 
của Chương trình Chống lao Quốc gia; theo dõi tuân thủ điều trị, phát hiện sớm 
biến chứng, hạn chế bỏ trị.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo 
hướng dẫn của ngành Y tế; cập nhật dữ liệu vào phần mềm Vitimes kịp thời, 
chính xác.

- Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trên trong việc khám phát 
hiện, chẩn đoán, xét nghiệm, gửi mẫu GeneXpert; tiếp nhận và quản lý bệnh 
nhân sau khi xác định chẩn đoán.

- Phối hợp Công an xã, các thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 
và các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, rà soát, hỗ trợ phát hiện sớm ca 
bệnh trong cộng đồng.

- Tham gia các lớp tập huấn, cập nhật chuyên môn theo kế hoạch của 
ngành Y tế để nâng cao năng lực phát hiện, quản lý và điều trị bệnh Lao.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã các giải pháp về chuyên môn, kịp thời 
báo cáo những tình huống bất thường hoặc nguy cơ bùng phát để chỉ đạo xử lý.

2. Công an xã
- Phối hợp với các Trạm Y tế trên địa bàn xã, Phòng Văn hóa - Xã hội và 

các thôn trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện 
pháp phòng, chống bệnh Lao; lồng ghép truyền thông tại các buổi họp dân, sinh 
hoạt tổ an ninh.

- Quản lý, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm bệnh Lao tại các khu vực, địa 
điểm có đối tượng quản lý đặc thù (nếu có), như: Người chấp hành án phạt tại 
cộng đồng, người nghiện ma túy, các cơ sở lưu trú, nhà trọ, khu vực tập trung 
đông người, đối tượng có tiền sử giam giữ.

- Phối hợp cung cấp thông tin kịp thời cho các Trạm Y tế đối với các 
trường hợp nghi mắc bệnh, đối tượng có dấu hiệu sức khỏe bất thường hoặc có 
yếu tố nguy cơ nhằm hỗ trợ phát hiện sớm.
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- Bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai các hoạt động tầm 
soát, khám sàng lọc khi có yêu cầu; hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh liên 
quan đến công tác phòng, chống bệnh Lao.

- Tham gia các cuộc họp, giao ban, kiểm tra, đánh giá định kỳ theo phân 
công của Uỷ ban nhân dân xã; phối hợp thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

3. Phòng Văn hóa - Xã hội 
- Chủ trì tham mưu Uỷ ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch, xây dựng các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, thôn; 
tổng hợp tình hình triển khai và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế địa phương.

- Phối hợp các Trạm Y tế trên địa bàn xã, Công an xã và các đoàn thể để 
kiểm tra, theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện; kịp thời tham mưu xử lý các khó 
khăn, vướng mắc phát sinh.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định, hướng dẫn mới của tỉnh 
và ngành Y tế liên quan đến công tác phòng, chống bệnh Lao để tham mưu Uỷ 
ban nhân dân xã chỉ đạo kịp thời.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ 
trọng tâm hằng năm gửi Uỷ ban nhân dân xãvà các cơ quan liên quan theo quy định.

- Hỗ trợ truyền thông, biên tập nội dung thông tin tuyên truyền trên Cổng 
Thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh và các kênh truyền thông cộng đồng.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội xã

- Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân 
tích cực tham gia phòng, chống bệnh Lao; lồng ghép nội dung truyền thông vào 
các buổi sinh hoạt chi hội, cuộc vận động và các phong trào thi đua tại cơ sở.

- Phối hợp với các Trạm Y tế trên địa bàn xã, Công an xã và các thôn 
trong việc tuyên truyền nhận biết dấu hiệu nghi mắc bệnh Lao; vận động người 
dân chủ động đi khám khi có triệu chứng nghi ngờ, không kỳ thị người bệnh.

- Tham gia giám sát cộng đồng, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, 
đặc biệt là các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ trên địa bàn để kịp thời báo cáo 
Trạm Y tế xã theo quy trình.

- Hỗ trợ các Trạm Y tế trong quản lý điều trị bệnh nhân, vận động gia 
đình và cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh tuân thủ phác đồ điều 
trị, hạn chế bỏ trị.

- Tham gia phản biện xã hội đối với việc triển khai công tác phòng, chống 
bệnh Lao tại địa phương; phối hợp đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng 
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bệnh trong cộng đồng.
5. Các thôn
- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình về các biện pháp 

phòng, chống bệnh Lao; thông tin về dấu hiệu nghi ngờ, lợi ích phát hiện sớm và 
tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của Trạm Y tế xã.

- Phối hợp chặt chẽ với các Trạm Y tế trên địa bàn xã và các đoàn thể 
trong việc rà soát, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc 
bệnh Lao trên địa bàn; kịp thời thông tin để Trạm Y tế khảo sát, sàng lọc.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của người dân tại khu dân cư, đặc 
biệt là người già, người có bệnh nền, người lao động tại các khu nhà trọ, lao 
động tự do - nhóm dễ có nguy cơ mắc lao.

- Hỗ trợ các Trạm Y tế trong công tác quản lý bệnh nhân điều trị tại cộng 
đồng, động viên gia đình phối hợp chăm sóc, nhắc nhở tuân thủ phác đồ điều trị 
nhằm hạn chế bỏ trị và lây lan trong cộng đồng.

- Tham gia các cuộc họp, giao ban và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 
theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân xã và Phòng Văn hóa - Xã hội để cập nhật 
tình hình thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn xã Nam Đông 
Hưng giai đoạn 2025-2030. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các 
tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan; các thôn căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá 
trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Văn 
hóa - Xã hội xã để tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân xã xem xét, chỉ đạo kịp 
thời./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ 
chức chính trị - xã hội;
- Công an xã;
- Các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Các Trạm Y tế trên địa bàn xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Công Luận
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